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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH      Độc lập –Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH QUẢNG TRỊ 
Bản án số: 02/2018/HSST 

Ngày 24 tháng 4 năm 2018 

Vụ: Lê Công Ch phạm tội: 

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
-  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Chung   

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông: Lê Khánh Bảo 

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị 

2. Ông: Võ Văn Long 

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị. 

-Thư ký phiên tòa: Ông Trƣơng Hồng Quang - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tham 

gia phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2018/HSST ngày 

15 tháng 3 năm 2018, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2018/QĐXXST-HS 

ngày 12/4/2018, đối với bị cáo; 

Lê Công Ch, sinh năm 1971; Nơi sinh và nơi cư trú:  Khu phố 1, phường 1, 

thị xã QT,tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Thợ xây; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Công 

Th, sinh năm 1932( Chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1932; vợ: Phan Thị A, 

sinh 1979 ( Đã ly hôn); con: Lê Công H, sinh năm 2003; Tiền án: Bản án phúc 

thẩm hình sự số 398 ngày 20/8/1997 của Tòa án nhân dân Tối cao Đà Nẵng xử 

phạt 36 tháng tù về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. bị cáo chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 15/4/1999, phần án phí phúc thẩm 50.000đ chưa thi hành; Tiền sự: 

Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 24/12/2017. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm 

giữ Công an huyện Vĩnh Linh. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Nguyễn Thị N - sinh năm1985 

Nơi cư trú: Thôn NS, Tr Gi, GiL, Quảng Trị.Vắng mặt 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

- Anh Hoàng Văn L - sinh năm 1991  

Nơi cư trú: Thôn NS, Tr G, Gi L, Quảng Trị.Vắng mặt 

- Ông Nguyễn Quốc Tr, sinh năm 1961 
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- Bà Lê Thị L, sinh năm 1963. 

Đều cư trú: Thôn An DĐ2, VT, V L, Quảng Trị.Vắng mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lê Công Ch có quen biết với chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1985 ở NS, Tr Gi, 

GiL tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Trị vào tháng 8/2017 và giới thiệu mình tên H. 

Đến ngày 23/9/2017 Ch đi xe buýt từ Đông Hà đến nhà chị N ở Tr Gi chơi. 15h 

cùng ngày chị N giao xe mô tô YAMAHA SIRIUS biển kiểm soát 74B1-131.32 ( 

xe của anh Hoàng Văn L  em họ chị N  gửi lại để đi biển) cho Ch, Ch điều khiển 

xe chở chị N đi ra chợ cá thị trấn C Tg để mua cá. Đến nơi chị N dặn Ch đứng 

ngoài  đợi. Ch đứng đợi một lúc thì đến quán xăng gần đó để đổ xăng, khi mở cốp 

xe thấy bên trong cốp xe có giấy đăng ký mô tô và giấy CMND đều mang tên 

Hoàng Văn L. Lúc này Châu nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô trên để cầm cố 

lấy tiền tiêu xài. Châu hỏi người dân gần đó tiệm cầm đồ thì được hướng dẫn đến 

gần chợ D, VT. Châu điều khiển xe đến tiệm cầm đồ của vợ chồng ông Nguyễn 

Quốc Tr và bà Lê Thị L ở thôn AD  2, V T. Ch nói với ông Tr và bà Lmình có 

người nhà bị ốm nên muốn cầm xe giá 10.000.000đ. Thấy có đủ giấy tờ đăng ký và 

CMND đều mang tên Hoàng Văn L. Nghĩ Ch là L nên vợ chồng ông Tr, bà L cho 

Ch cầm xe với giá 10.000.000đ. Nhận tiền xong Ch đón xe buýt vào Đ H và đã 

tiêu xài hết. Trên đường vào ĐH, Ch thấy chị N gọi điện thoại nhiều lần nhưng Ch 

không nghe và vứt luôn sim điện thoại của mình để chị N không liên lạc được. Chị 

N liên lạc Ch không được nên đã trình báo Công an huyện Gio Linh. Tại Cơ quan 

Điều tra qua đấu tranh Ch thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo kết luận định giá tài sản ngày 29/9/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

xác định giá trị chiếc xe môtô YAMAHA SIRIUS biển kiểm soát 74B1-131.32  là 

20.350.000đ (Hai mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng). 

Ngày 09/02/2018 ông Nguyễn Quốc Tr và bà Lê Thị L đã nhận ở gia đình 

Châu đủ số tiền cầm xe là:10.000.000đ  

Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, sau khi xét hỏi và tranh luận, 

Lê Công Ch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo 

trạng đã nêu. 

Cáo trạng số: 03/CT-VKS-KT, ngày 14/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã truy tố Lê Công Ch về tội “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 1 Điều 140 BLHS năm 1999. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Lê Công Ch phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài  sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 140 BLHS 1999;  điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm g 

khoản 1Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đề nghị xử phạt bị cáo: Từ  15 tháng 

đến 18 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính ngày bắt tạm giam 
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24/12/2017. 

Về vật chứng: Tài sản thu giữ tại giai đoạn điều tra đã giao trả lại cho chủ sở 

hữu, hiện không ai có ý kiến gì nên không xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham 

gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện hợp pháp. 

Hành vi của bị cáo Lê Công Ch: Khoảng 15 giờ ngày 23/9/2017, do quen biết 

với chị Nguyễn Thị N từ trước, nhân lúc chị Nở giao xe mô tô  YAMAHA SIRIUS 

biển kiểm soát 74B1-131.32 số khung: 51710GY038836, số máy: E3T6E052739 

của anh Hoàng Văn L cho Ch điều khiển chở chị N ra chợ cá CT mua cá. Trong lúc 

đứng đợi chị N vào chợ cá để mua cá,do cần tiền tiêu dùng nên sau khi mở cốp xe 

để đổ xăng Châu phát hiện đầy đủ các loại giấy tờ xe và chứng minh nhân dân 

mang tên Hoàng Văn L, Ch đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe môtô trên, Ch  

mang đi cầm cố chiếc xe máy ở tiệm cầm đồ của ông Nguyễn Quốc Tr và bà Lê Thị 

L ở  ADĐ2, V T, Vĩnh Linh với số tiền là: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) bị cáo 

tiêu xài cá nhân hết. 

Hành vi của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, đơn 

trình báo của người bị hại, kết luận định giá tài sản và các tài liệu chứng cứ khác 

trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Công 

Ch phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 tương ứng với 

khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Vụ án thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, tính chất và mức độ, hậu quả hành 

vi phạm tội của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội ảnh 

hưởng đến trật tự trị an xã hội trên địa bàn, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, bị cáo 

nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm cũng như hậu quả của hành vi do mình 

thực hiện, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm nên phạm tội do lỗi cố ý trực tiếp. 

Động cơ và mục đích của bị cáo là muốn có tiền tiêu dùng cá nhân. 

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự: Tại bản án phúc thẩm số 398/HSPT ngày 20/8/1997 của Tòa 

tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 36 tháng tù về tội : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo 
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chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/4/1999 nhưng bị cáo Ch chưa thi hành phần 

án phí hình sự phúc thẩm 50.000đ nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái 

phạm”  được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS 1999 tương ứng với 

điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS 2015.Tiền sự không. Vì vậy cần phải xử phạt tù bị 

cáo, nhằm giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành người tốt. Nhưng khi lượng 

hình phạt cũng cần xem xét giảm hình phạt cho bị cáo vì sau khi bị bắt và tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường đủ 

số tiền 10.000.000đ cho người liên quan, tài sản đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu, 

Hội đồng xét xử căn cứ vào các quy định  pháp luật cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 

1999 (tương ứng với điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015); 

So sánh quy định quy định tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 

thì mức phạt tù từ ba tháng đến ba năm, thấp hơn so với mức hình phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Căn 

cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2016, của Quốc hội và Công văn số 

04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao nên cho bị cáo 

được hưởng mức khoan hồng của chính sách pháp luật hình sự năm 1999. 

Đề nghị của Viện kiểm sát: Về áp dụng pháp luật và mức hình phạt đối với bị 

cáo có căn cứ. 

Bị cáo chiếm đoạt chiếc xe môtô mục đích là để có tiền tiêu dùng cá nhân nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[2] Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác: 

Chiếc xe mô tô YAMAHA SIRIUS biển kiểm soát 74B1-131.32 số khung: 

51710GY038836, số máy: E3T6E052739 mang tên anh Hoàng Văn L. Cơ quan 

cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

[3] Về án phí: Bị cáo Lê Công Ch phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 140 Bộ luật Hình sự 1999; điểm b, p khoản 1 Điều 

46; điểm g khoản 1Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tuyên bố bị cáo: 

Lê Công Ch phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Xử phạt bị cáo: Lê Công Ch  15( Mười lăm) tháng tù, Thời hạn tù được tính 

từ ngày bắt tạm giam 24/12/2017. 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS năm 1999 và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo: Lê Công Ch phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018. Vắng mặt người bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở chính quyền xã nơi cư trú. 
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Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;  

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh; 

- Công an huyện VL; Hoàng Văn Chung 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 


